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DIAGNOSTIC REPORT OF GPS-TRACKERS OMNICOMM OPTIM AND/OR PROFI / 
BÁO CÁO CHẨN ĐOÁN THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ GPS OMNICOMM OPTIM VÀ/HOẶC PROFI

CONTACT INFORMATION / THÔNG TIN LIÊN HỆ
Name of Partner / Tên đối tác _______________________
Country / Quốc gia  _______________________
Surname and First name / Họ và tên _______________________
Position / Chức vụ  _______________________
Contact phone number / Số điện thoại liên hệ _______________________
E-mail  _______________________
                                               


2. PRODUCT / SẢN PHẨM 

	Product type / Loại sản phẩm
	Result / Kết quả
	Note / Ghi chú

	Product Diagnostics / Chẩn đoán sản phẩm
	
	

	Appearance / Ngoại quan
	Serial number / Số seri
	Identification in the Omnicomm configurator / Định danh trong trình cài đặt Omnicomm
	
	

	
	Existence of damages / Ghi nhận thiệt hại
	Notes / Ghi chú
	Software version / Phiên bản phần mềm
	
	

	
	
	
	Light indication / Chỉ báo bằng đèn
	
	

	
	Yes / Có
	No / Não
	
	
	
	

	Housing / Vỏ ngoài
	 
	 
	 
	Software update / Cập nhật phần mềm
	
	

	Connection cable / Cáp kết nối
	 
	 
	 
	GPS signal / Tín hiệu GPS
	
	

	Conector / Đầu nối
	 
	 
	 
	GSM signal / Tín hiệu GSM
	
	

	Main board / Bo mạch chủ
	 
	 
	 
	
	
	

	Additional board / Bảng mạch bổ sung
	 
	 
	 
	Data transmission / Truyền dữ liệu
	
	

	Rechargeable battery / Pin sạc
	
	
	
	
	
	

	Battery (CR2032) / Ắc quy (CR2032)
	
	
	
	Saving user settings /
Lưu thông số người dùng
	
	

	External antenna / Ăng-ten ngoài
	
	
	
	
	
	

	USB connector / Đầu nối USB
	
	
	
	
	
	

	Diagnostics in the configurator / Chẩn đoán trong phần cài đặt

	Check items / Kiểm tra các mục
	RTC
	FRAM
	Temperature sensor / Cảm biến nhiệt độ
	1-Wire / 
1 dây
	DataFlash
	GPS
	Wi-Fi
	GSM
	Accelerometer / Gia tốc kế

	Condition / Tình trạng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Measurements of control points / Đo lường các điểm kiểm soát

	Interface line / 
Đường giao diện
	RS 485 №1
	RS 485 №2
	RS 232
	CAN
	iButon+
	Power supply (positive) / Nguồn điện (cực dương)
	
Current consumption 
(at 12V) / Dòng điện tiêu thụ (ở điện áp 12V)

	
	А
	В
	А
	В
	TX
	RX
	L
	H
	
	
	

	Power ground (white) / Dây nối đất (màu trắng)
	White-orange / Cam trắng
	White-blue / Trắng-xanh
	White-green / Trắng-xanh
	Black- blue / Đen-xanh
	Pink / Màu hồng
	Gray / Màu xám
	White-purple / Trắng-tím
	Purple-orange / Màu tím cam
	Pink-red  / Hồng-đỏ
	Red / Đỏ
	

	Unit of measurement / Đơn vị đo
	kΩ
	kΩ
	kΩ
	kΩ
	kΩ
	kΩ
	kΩ
	kΩ
	kΩ
	kΩ
	mA

	Measurement results / Kết quả đo
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